
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

DANH SÁCH HS-SV NỢ HỌC PHÍ

Khóa học : Bậc đào tạo :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngành đào tạo : Lớp học :

ĐH Khóa 20 VB2_CQ

Ngôn ngữ Anh

Đại học VB2CQ (QC 43)

DAH20B

Năm học: Học kỳ:2021 - 2022 2

Còn lạiĐã chiĐã thuMiễn giảmPhải thu
Số
TC

Nợ trướcHọ và tênMã SVSTT

005,400,00005,400,00018AnhVõ ĐứcD20DAH0431

5,400,0000005,400,00018DiệpLương Lê PhươngD20DAH0632

5,400,0000005,400,00018DuyMai TấnD20DAH0593

5,400,0000005,400,00018DươngHuỳnh Thị ThùyD20DAH0614

5,400,0000005,400,00018DươngNguyễn Thị ÁnhD20DAH0455

5,400,0000005,400,00018HàTạ Thị DiD20DAH0466

5,400,0000005,400,00018HàVõ Thị BíchD20DAH0477

13,650,000000
13,650,00

0
HạnhNguyễn Thị HữuD20DAH0488

7,150,0000007,150,000HòaNguyễn Thị MỹD20DAH0689

13,650,000000
13,650,00

0
HuệLê Thị HồngD20DAH06610

5,400,0000005,400,00018HùngPhạm ViệtD20DAH04911

5,400,0000005,400,00018KhuêPhạm NgọcD20DAH06012

-30,000000-30,000LânHuỳnh NhưD20DAH07213

0000NgaNguyễn Thị ThanhD20DAH05814

13,650,000000
13,650,00

0
NgọcLê Thị BíchD20DAH07115

5,600,0000005,400,00018200,000NhiNguyễn HạnhD20DAH06716

13,650,000000
13,650,00

0
NhungMã ThịD20DAH05117

7,150,0000007,150,000NhungPhan Thị CẩmD20DAH05218

5,400,0000005,400,00018TàiNguyễn AnhD20DAH06419

7,150,0000007,150,000ThanhNguyễnD20DAH07020

5,400,0000005,400,00018ThanhPhan Ái ThanhD20DAH07321

13,650,000000
13,650,00

0
Thanh

Phạm Nguyễn
Ngọc

D20DAH05322

5,400,0000005,400,00018ThắngLê ViệtD20DAH06223

5,400,0000005,400,00018ThuậnNguyễn Thị ThanhD20DAH05424

5,400,0000005,400,00018ThuyềnKiều TấnD20DAH05725

7,150,0000007,150,000ToànVõ Lê PhướcD20DAH06926

13,650,000000
13,650,00

0
TrangBùi Thị NguyênD20DAH03627

5,400,0000005,400,00018TrangLê ThịD20DAH07428

13,650,000000
13,650,00

0
TrangNguyễn Thị QuỳnhD20DAH05529

5,400,0000005,400,00018TrịTrần VănD20DAH07530

5,400,0000005,400,00018VươngLê LươngD20DAH05631

5,400,0000005,400,00018VĩLê QuangD20DAH06532
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Còn lạiĐã chiĐã thuMiễn giảmPhải thu
Số
TC

Nợ trướcHọ và tênMã SVSTT

PHÒNG KHTC

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 03 năm 2022

221,520,00005,400,0000102,600,00342124,320,000Tổng cộng

Hai trăm hai mươi mốt triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn.Bằng chữ :

Ghi chú: - Đối với sinh viên có thắc mắc về học phí
thì liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để kiểm tra
đối chiếu kịp thời (kèm chứng từ nộp học phí)
- Danh sách nợ chốt đến hết ngày 23/3/2022
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